
TT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Phái Tên dân tộc Trạng thái Đối tượng Tên trợ cấp Mã lớp
53 1825802010057 Phan Quốc Hùng 29/06/2000 Nam Kinh Đang học TANTAT Trợ cấp xã hội D18XDDD01
91 1921401010070 K' Thị Trinh 21/08/2001 Nữ Cơ-ho Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D19GD01
80 1922202010106 Mai Thị Thảo 07/05/2001 Nữ Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D19AV07
46 1922202010467 Trần Vũ Trọng Hiếu 09/10/2001 Nam Kinh Đang học MOCOI Trợ cấp xã hội D19AV05
61 1922202010714 Huỳnh Lê Ngọc Ngà 17/10/2001 Nữ Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D19AV10
90 1922202010933 Nguyễn Thị Trang 08/06/2001 Nữ Kinh Đang học MOCOI Trợ cấp xã hội D19AV04

4 1922202040014 Ksơr Bế Duyên 06/02/2000 Nữ Ê-đê Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D19TQ03
38 1922202040014 Ksơr Bế Duyên 06/02/2000 Nữ Ê-đê Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D19TQ03

3 1922202040293 Vi Thị Kim Cúc 23/08/2001 Nữ Nùng Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D19TQ08
36 1922202040293 Vi Thị Kim Cúc 23/08/2001 Nữ Nùng Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D19TQ08

7 1922202040305 Nông Thị Hồng 07/03/2001 Nữ Tày Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D19TQ09
48 1922202040305 Nông Thị Hồng 07/03/2001 Nữ Tày Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D19TQ09
29 1922202040395 Trần Thị Hải Anh 02/01/2001 Nữ Tày Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D19TQ09
64 1923402010162 Hoàng Thị Hồng Nhung 06/04/2001 Nữ Tày Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D19TC02
23 1923801010300 Đàng Nữ Huyền Trâm 18/10/2001 Nữ Chăm Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D19LUTP02
88 1923801010300 Đàng Nữ Huyền Trâm 18/10/2001 Nữ Chăm Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D19LUTP02
13 1923801010529 Hứa Xuân Lượng 12/02/2001 Nam Chăm Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D19LUQT01
74 1923801010672 Thị Sang 25/10/2000 Nữ Khơ-me Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D19LUTP04
19 1923801010705 Ma Seo Thắng 20/05/1999 Nam Hmông Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D19LUTP01
78 1923801010705 Ma Seo Thắng 20/05/1999 Nam Hmông Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D19LUTP01
73 1925106010148 Lại Thị Như Quỳnh 29/05/2001 Nữ Tày Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D19QC01
96 1925106050106 Nguyễn Thị Thanh Vân 09/07/2001 Nữ Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D19LO01

8 1925802010040 Y Da Huy 12/12/2001 Nam Chăm Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D19XDDD01
69 1928501030100 H' Phượng 10/11/1999 Nữ Mạ Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D19DD01
12 2022202010438 Từ Thị Hạ Linh 20/10/2002 Nữ Chăm Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D20NNAN01
18 2022202011426 Nông Thị Thảo Sương 04/08/2002 Nữ Nùng Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D20NNAN10
51 2022202040056 Hoàng Thu Huệ 25/04/2002 Nữ Tày Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D20NNTQ03
34 2022202040593 Phùng Thị Chinh 30/04/2002 Nữ Tày Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D20NNTQ05
42 2022202040720 Nguyễn Huỳnh Thanh Hằng 20/06/2002 Nữ Kinh Đang học MOCOI Trợ cấp xã hội D20NNTQ01
44 2022202040729 Quách Nghĩa Hậu 05/11/2002 Nam Hoa Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D20NNTQ03
15 2022202040955 Mã Thị Mai Phương 15/11/2002 Nữ Nùng Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D20NNTQ08
67 2022202040955 Mã Thị Mai Phương 15/11/2002 Nữ Nùng Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D20NNTQ08
49 2023102050363 Điểu Thị Hồng 11/10/2002 Nữ Mnông Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D20QLNN02

9 2023106010073 Kiều Thị Ngọc Huyền 15/10/2001 Nữ Chăm Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D20QTHO01
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54 2023106010073 Kiều Thị Ngọc Huyền 15/10/2001 Nữ Chăm Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D20QTHO01
66 2023401010057 Nguyến Thị Linh Phương 02/06/2002 Nữ Kinh Đang học MOCOI Trợ cấp xã hội D20QTKD06

2 2023401010390 Giàng A Chay 26/09/1998 Nam Hmông Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D20QTKD04
33 2023401010390 Giàng A Chay 26/09/1998 Nam Hmông Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D20QTKD04
75 2023401010417 Quách Thị Ánh Sáng 28/08/2002 Nữ Mường Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D20QTKD07
86 2023401010419 Lê Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 27/11/2002 Nữ Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D20QTKD08
30 2023401010599 Nguyễn Thượng Quốc Bảo 19/09/2002 Nam Kinh Đang học TANTAT Trợ cấp xã hội D20QTKD08
71 2023403010006 Dương Thị Như Quỳnh 12/04/2002 Nữ Khơ-me Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D20KETO06
40 2023403010876 Lưu Thị Kim Hà 15/07/2002 Nữ Kinh Đang học MOCOI Trợ cấp xã hội D20KETO01
89 2023801010014 Mai Thị Huyền Trang 23/09/2001 Nữ Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D20LUAT05
26 2023801010987 Hà Kim Vân 16/05/2002 Nữ Hoa Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D20LUAT06
95 2023801010987 Hà Kim Vân 16/05/2002 Nữ Hoa Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D20LUAT06
98 2024801030014 Ngô Trường Vũ 01/08/2002 Nam Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D20KTPM02

27 2024802010007 Nguyễn Bá Toàn 20/08/1999 Nam Kinh Đang học HTKT
Học bổng SV khuyết tật thuộc hộ 
nghèo D20CNTT03

85 2024802010007 Nguyễn Bá Toàn 20/08/1999 Nam Kinh Đang học TANTAT Trợ cấp xã hội D20CNTT03
63 2025102050069 Nguyễn Hậu Nhân 10/03/2002 Nam Kinh Đang học MOCOI Trợ cấp xã hội D20CNOT01
10 2025106050277 Huỳnh Kim Liên 11/10/2000 Nữ Khơ-me Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D20LOQL04
57 2025106050277 Huỳnh Kim Liên 11/10/2000 Nữ Khơ-me Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D20LOQL04
92 2025201140125 Nguyễn Đăng Trung 21/01/2000 Nam Kinh Đang học TANTAT Trợ cấp xã hội D20KTCD01
32 2025202010127 Thân Ngọc Cẩn 10/05/2002 Nam Kinh Đang học MOCOI Trợ cấp xã hội D20KTDI02
79 2025202160109 Harit Thắng 20/12/2002 Nam Ra-glai Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D20DKTD01
24 2025490010055 Hoàng Phạm Tuân 08/07/2002 Nam Tày Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D20KNGO01
93 2025490010055 Hoàng Phạm Tuân 08/07/2002 Nam Tày Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D20KNGO01
97 2121402020317 Nguyễn Thị Thu Vọng 17/01/2003 Nữ Ra-glai Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D21GDTH01
16 2122104050008 Bùi Văn Quân 23/05/2001 Nam Mường Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D21AMNH01
31 2122202010827 Lương Ngọc Bích 19/08/2003 Nữ Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21NNAN03
43 2122202010903 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 02/09/2003 Nữ Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21NNAN02
55 2122202040106 Trương Thị Ngọc Huyền 13/01/2003 Nữ Nùng Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D21NNTQ10
62 2122202040215 Hoàng Thị Bích Ngoạt 12/08/2003 Nữ Tày Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D21NNTQ02
25 2122202040569 Nông Thị Kim Tuyến 30/04/2003 Nữ Tày Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D21NNTQ06
94 2122202040569 Nông Thị Kim Tuyến 30/04/2003 Nữ Tày Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D21NNTQ06
81 2122202040670 Võ Thị Thảo 14/11/2003 Nữ Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21NNTQ04

1 2122202040806 Hải Nữ Mộng Cầm 03/09/2003 Nữ Chăm Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D21NNTQ10
72 2122202041153 Nguyễn Thị Quỳnh 05/06/2003 Nữ Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21NNTQ09
22 2122290400001 Đinh Thị Trâm 26/06/2002 Nữ Mường Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D21VHHO01



87 2122290400001 Đinh Thị Trâm 26/06/2002 Nữ Mường Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21VHHO01
56 2123401010437 Thái Thị Hồng Lam 18/06/2003 Nữ Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21QTKD02
28 2123401011190 Trần Nhật Anh 24/12/2003 Nam Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21QTKD09
17 2123401011876 Lý Văn Quảng 25/07/2003 Nam Hoa Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D21QTKD02
70 2123401011876 Lý Văn Quảng 25/07/2003 Nam Hoa Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21QTKD02
59 2123402010013 Nguyễn Thị Cẩm Linh 13/02/2003 Nữ Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21TCNH02
50 2123403011060 Đỗ Thị Huệ 26/06/2003 Nữ Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21KETO02
37 2124202010087 Nguyễn Minh Đạt 10/06/2003 Nam Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21CNSH01
52 2124802010527 Nguyễn Quốc Hùng 15/10/2003 Nam Kinh Đang học MOCOI Trợ cấp xã hội D21CNTT06
83 2124802010570 Nguyễn Thị Thanh Thúy 16/02/2003 Nữ Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21CNTT04
35 2124802010593 Nguyễn Trọng Chương 11/04/2003 Nam Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21CNTT01
65 2124802010773 Nguyễn Hồng Phong 03/09/2003 Nam Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21CNTT04
60 2125106050487 Dương Thị Lượng 18/08/2003 Nữ Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21LOQL01
77 2125106050718 Bá Văn Thái 21/05/2003 Nam Chăm Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21LOQL05
68 2125106050984 Trần Thị Thu Phương 22/03/2002 Nữ Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21LOQL05
14 2125202010200 Hán Thị Thanh Ngọc 24/09/2003 Nữ Chăm Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D21KTDI01
11 2128101010090 Vi Thị Huyền Linh 01/01/2003 Nữ Thái Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D21DULI02
58 2128101010090 Vi Thị Huyền Linh 01/01/2003 Nữ Thái Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D21DULI02
20 2128101010195 Lý Thị Thảo 30/12/2002 Nữ Nùng Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D21DULI01
21 2128501030061 Nguyễn Đức Thọ 14/02/2002 Nam Mường Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D21QLDD01
82 2223401150076 Vương Thị Kim Thoa 27/02/2004 Nữ Nùng Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D22MKTG03
84 2224801030035 Phan Trọng Tiến 19/11/2004 Nam Kinh Đang học TANTAT Trợ cấp xã hội D22KTPM03
41 2224802010805 Nguyễn Trung Hải 13/12/2004 Nam Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D22CNTT02

6 2225102050132 Ma Công Hiếu 20/05/2004 Nam Nùng Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D22CNOT06
45 2225102050132 Ma Công Hiếu 20/05/2004 Nam Nùng Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D22CNOT06

5 2225106050189 Nông Văn Giáp 19/12/2004 Nam Nùng Đang học HTCP Hỗ trợ chi phí học tập D22LOQL02
39 2225106050189 Nông Văn Giáp 19/12/2004 Nam Nùng Đang học DTTS Trợ cấp xã hội D22LOQL02
76 2225202010243 Thái Tấn Tài 24/11/2004 Nam Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D22KTDI02
47 2225202160241 Nguyễn Hướng Hoài 01/07/2004 Nam Kinh Đang học HONGHEO Trợ cấp xã hội D22DKTD02


